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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy 
định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 
năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 
biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 
kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 450/TTr-SNV ngày 29 
tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 99/2016/QĐ-UBND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 08 tháng 11 năm 2016
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2016.
2. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các 
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai, hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết 
định này có hiệu lực./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong
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QUY ĐỊNH
Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND 

 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về nội dung, tiêu chí, quy trình và thẩm quyền đánh 

giá xếp loại hàng năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, áp dụng đối với các cơ quan 
hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (viết tắt là Văn phòng HĐND tỉnh); 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (viết tắt là Văn phòng UBND tỉnh), các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; các cơ quan quản 
lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh (viết tắt là UBND tỉnh);

b) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (viết tắt là 
UBND huyện, thành phố).

2. Quy định này không áp dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng 
năm đối với các cơ quan, tổ chức sau:

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Các cơ quan, đơn vị ngành dọc 
Trung ương đóng tại địa phương; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể; các đơn vị sự nghiệp; Các tổ chức Quỹ trên địa bàn tỉnh;

b) UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Mục tiêu đánh giá
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan hành 

chính nhà nước là cơ sở để UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, các sở, ngành 
xác định hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và các 
nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất...) nhằm thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, huyện, thành phố.

2. Thực hiện việc đánh giá kết quả công tác của các cơ quan hành chính Nhà 
nước nhằm thúc đẩy cơ quan, đơn vị hành chính chủ động xây dựng và thực hiện 
kế hoạch công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng biên chế hợp lý, tiết 
kiệm, nâng cao chất lượng, hiệu suất lao động, hiệu quả trong sử dụng kinh phí, 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho công chức, viên chức.
3. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan 

hành chính nhà nước là cơ sở để cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 
quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính 
phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

4. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị là một trong 
những căn cứ để xét khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị và thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
1. Việc đánh giá căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

hành chính nhà nước và các tiêu chí đánh giá quy định tại văn bản này.
2. Việc đánh giá phải toàn diện, chính xác, khách quan, dân chủ, công khai 

minh bạch và công bằng.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Đăng ký kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị và dự kiến 

kết quả đạt được
1. Nội dung đăng ký và dự kiến kết quả đạt được:
a) Nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (hoặc Huyện ủy, 

HĐND, UBND cấp huyện...);
b) Kế hoạch thực hiện các đề án, dự án, chiến lược phát triển của ngành;
c) Kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao (nhiệm vụ thường 

xuyên của đơn vị);
d) Kế hoạch về công tác cải cách hành chính;
đ) Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin;
e) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức 

và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm;
g) Kế hoạch giúp đỡ xã thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình xây dựng 

nông thôn mới.
h) Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra.

(Phụ lục số 1 đính kèm)
2. Thời gian đăng ký kế hoạch:
a) Đối với các cơ quan cấp tỉnh gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh (cơ quan thẩm định) chậm nhất 
ngày 15 tháng 02 hàng năm;

b) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc các sở, 
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ban, ngành do sở, ban, ngành quy định; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các 
huyện, thành phố do UBND huyện, thành phố quy định. 

3. Thẩm định kế hoạch công tác:
a) Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thẩm định việc đăng ký các mục tiêu và các chỉ số 
đầu ra do các cơ quan, đơn vị đặt ra;

b) Cơ quan thẩm định có thể kiến nghị với cơ quan đăng ký kế hoạch xem xét 
điều chỉnh bổ sung những nội dung còn thiếu, những nội dung chưa phù hợp, các 
chỉ số đầu ra khó đo lường về các nội dung thuộc thẩm quyền giám sát. 

Điều 5. Nội dung, tiêu chí đánh giá; xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Nội dung và tiêu chí đánh giá:
a) Đánh giá thực hiện đăng ký kế hoạch công tác năm (tối đa 10 điểm);
b) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm theo các chỉ số và các 

mục tiêu đã đăng ký (tối đa 60 điểm), gồm các nội dung:
- Kết quả tham mưu các mục tiêu chỉ số kết quả thực hiện nhiệm vụ tham 

mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (đối với các sở, ngành), Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện (đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện), sở, ban, ngành (đối 
với các Chi cục) về: Chương trình kế hoạch công tác hàng năm về lĩnh vực theo 
quy định của pháp luật; Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu đề 
xuất giải pháp chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu về: Công tác cải cách hành chính; ứng dụng 
công nghệ thông tin; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quản lý công chức, 
viên chức; chỉ tiêu thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm; công tác thanh tra, 
kiểm tra; kết quả giúp đỡ xã thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình xây dựng 
nông thôn mới;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát sinh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
(hoặc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện: đối với cấp huyện), các Bộ, ngành Trung 
ương giao (cấp trên trực tiếp giao). Kết quả thực hiện các báo cáo tuần, tháng, 
quý, 6 tháng, năm theo quy định.

c) Đánh giá kết quả hoạt động nội bộ cơ quan (tối đa 30 điểm), gồm:
- Kết quả quản lý tổ chức, biên chế, đánh giá xếp loại người đứng đầu, đánh 

giá công chức, viên chức và thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, viên 
chức đúng quy định của pháp luật;

- Công tác quản lý tài chính, tài sản công: Việc ban hành quy chế chi tiêu nội 
bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; việc thực hiện quản lý thu, chi tài 
chính tại đơn vị; việc tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức biên chế và chi 
bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động; việc nộp báo cáo 
quyết toán ngân sách và báo cáo tài sản;

- Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác 
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thi đua, khen thưởng; thực hiện các quy định văn hoá công sở; đảm bảo an ninh, 
phòng, chống cháy nổ và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đánh giá hoạt 
động của các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, công đoàn...);

d) Các nội dung quy định tại điểm a, b, c khoản 1, Điều này được đánh giá và 
chấm điểm cụ thể theo tiêu chí quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này.

2. Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Tiêu chí xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Các cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ khi đảm bảo các điều kiện sau:
a) Có tổng số điểm theo Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

đạt từ 96 điểm trở lên;
b) Các tiêu chí quy định tại mục II của Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đạt từ 58 điểm trở lên.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Các cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ khi đảm bảo các điều kiện sau:
a) Có tổng số điểm theo Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

đạt từ 85 điểm đến dưới 96 điểm;
b) Các tiêu chí quy định tại mục II của Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đạt từ 55 điểm trở lên.
3. Hoàn thành nhiệm vụ: Các cơ quan đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 

thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có tổng số điểm theo Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

đạt từ 65 điểm đến dưới 85 điểm;
b) Có điểm chấm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị quy định tại 

mục II của Phụ lục tiêu chí đánh giá đạt dưới 55 điểm.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Các cơ quan, đơn vị xếp loại không hoàn 

thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có tổng số điểm theo Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ đạt dưới 65 điểm;
b) Trong năm cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí mà công chức 

liên quan bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử lý trách nhiệm 
hình sự;

c) Không đăng ký chương trình mục tiêu kế hoạch công tác năm của cơ quan, 
đơn vị; không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
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của cơ quan, đơn vị theo quy định.
5. Đơn vị tiêu biểu xuất sắc: Số cơ quan, đơn vị được bình bầu danh hiệu tiêu 

biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm (cấp tỉnh không quá 05 đơn vị; cấp 
huyện không quá 03 đơn vị) để xét khi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Cơ quan, đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Các tiêu chí quy định tại mục II của Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đạt 60 điểm;
c) Cơ quan, đơn vị có điểm thưởng: Điểm thưởng là điểm dùng chấm điểm 

cho cơ quan, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt 
diễn ra trong năm được cấp có thẩm quyền giao (điểm chấm không quá 05 điểm). 
Những điểm thưởng này không tính vào tổng điểm để phân xếp loại, chỉ dùng để 
tính điểm điều kiện khi bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong 
thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 7. Quy trình đánh giá xếp loại
1. Tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị:
a) Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm, các cơ quan, đơn vị  

thành lập Hội đồng của đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến hành 
tự chấm điểm theo các nội dung đánh giá và xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ 
quy định tại Điều 5 và Điều 6 quy định này;

b) Khi hoàn thành việc tự đánh giá xếp loại, cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ 
sơ gửi về các cơ quan thẩm định để tổng hợp trình Hội đồng đánh giá xếp loại.

2. Đánh giá của cơ quan thẩm định:
a) Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức họp thẩm định kết quả tự đánh giá của các cơ 

hành chính nhà nước cấp tỉnh (cấp huyện do Phòng Nội vụ chủ trì); các cơ quan 
thẩm định đưa ra ý kiến đánh giá về mức độ đạt được các mục tiêu của các cơ quan 
hành chính đã đăng ký đồng thời cho điểm về mức độ đạt được vào các bảng điểm 
của cơ quan được đánh giá;

b) Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ tổng hợp trình Hội đồng cùng cấp xem xét quyết 
định. Việc cộng điểm, hoặc trừ điểm đối với từng nội dung thuộc từng tiêu chí 
phải được nêu lý do, lý giải rõ ràng được Hội đồng cùng cấp chấp thuận (được nêu 
trong quyết định xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm). 

3. Đánh giá của Hội đồng: 
Hội đồng đánh giá, xếp loại trên cơ sở hồ sơ đề nghị đánh giá xếp loại của cơ 

quan, đơn vị, ý kiến của Tổ thẩm định và đề xuất của cơ quan thường trực để xem 
xét xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan thẩm định:
a) Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (đối với 

cấp huyện, cơ quan thường trực là Phòng Nội vụ) đánh giá việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ (nhiệm vụ thường xuyên); công tác cải cách hành chính; quản lý 
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tổ chức, biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức, viên chức, đánh 
giá xếp loại công chức, viên chức; tinh giản biên chế và thực hiện chế độ chính 
sách cho công chức, viên chức; quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị; quy định 
về nếp sống văn hóa công sở; công tác thi đua khen thưởng...; 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch) 
đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, 
đề án, dự án, các chương trình mục tiêu của ngành;

c) Sở Tài chính (đối với cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch) đánh giá 
việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; 
việc thực hiện quản lý thu, chi tài chính tại đơn vị; việc tiết kiệm chi thường xuyên 
theo định mức biên chế và chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức và 
người lao động; việc nộp báo cáo quyết toán ngân sách và báo cáo tài sản;

d) Văn phòng UBND tỉnh đánh giá việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh (đối với cấp huyện là Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham 
mưu cho Huyện ủy, Thành ủy; HĐND huyện, thành phố; UBND huyện, thành 
phố); thực hiện chương trình công tác, tham mưu đề xuất giải pháp chỉ đạo điều 
hành lĩnh vực công tác; ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng công 
nghệ thông tin; xây dựng nông thôn mới; theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ 
phát sinh; việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chế độ báo cáo; 
theo dõi đơn thư vượt cấp;

đ) Thanh tra tỉnh (đối với cấp huyện là Thanh tra huyện) đánh giá việc thực 
hiện chương trình kế hoạch thanh tra; việc giải quyết đơn thư khiếu nại; phòng 
chống tham nhũng;

e) Các cơ quan thẩm định có trách nhiệm cử công chức tham gia Tổ thẩm 
định giúp việc Hội đồng đánh giá cùng cấp (Thành phần tổ giúp việc cấp tỉnh do 
Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định thành lập; Thành phần tổ giúp việc cấp 
huyện do Phòng Nội vụ trình UBND cấp huyện quyết định thành lập). 

 Tổ thẩm định giúp việc Hội đồng đánh giá cấp tỉnh thực hiện việc tổng hợp, 
thẩm định, lập hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 01 của năm liền 
kề với năm các cơ quan đề nghị đánh giá xếp loại (đối với cấp huyện do UBND 
cấp huyện quy định); 

 Trong quá trình thẩm định, ngoài việc đối chiếu hồ sơ, tài liệu với kết quả tự 
chấm điểm của các cơ quan đơn vị, Tổ thẩm định tổ chức khảo sát, kiểm tra trực 
tiếp tại một số cơ quan, đơn vị. 

Điều 8. Hồ sơ đánh giá, xếp loại
1. Thành phần hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị xét công nhận kết quả của đơn vị;
b) Phụ lục tự chấm điểm của cơ quan đơn vị theo các tiêu chí tại điểm d, khoản 

1 Điều 5 và tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Điều 6 Quy định này;
c) Bản báo cáo kết quả công tác năm (nêu rõ lý do những điểm không đạt); 
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bảng tổng hợp kết quả phân xếp loại công chức; bảng tổng hợp kết quả phân xếp 
loại các đơn vị trực thuộc;

d) Ngoài ra cần gửi kèm theo danh mục các tài liệu kiểm chứng để phục vụ 
cho việc chấm điểm (các kế hoạch, quy chế, các báo cáo có số liệu cụ thể về chỉ 
số kết quả đạt được; tài liệu kiểm chứng; bảng kê số thứ tự, tên loại văn bản, ngày 
tháng năm ban hành,…). Nội dung nào thiếu tài liệu kiểm chứng thì nội dung đó 
coi như không thực hiện và được chấm điểm 0 (không).

2. Thời gian nộp hồ sơ: 
a) Chậm nhất ngày 15/01 của năm liền kề với năm đánh giá xếp loại, các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi 01 bộ về Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh để thẩm định, trình Hội 
đồng cấp tỉnh đánh giá, xếp loại; 

b) Chậm nhất ngày 25/12 của năm đánh giá xếp loại, các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND huyện, thành phố gửi 01 bộ về Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính 
- Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, Thanh tra huyện để thẩm 
định, trình Hội đồng cấp huyện đánh giá, xếp loại; 

c) Chậm nhất ngày 25/12 của năm đánh giá xếp loại, các cơ quan hành chính 
trực thuộc sở, ngành gửi 01 bộ về Văn phòng sở, ngành (hoặc phòng Tổ chức – 
Hành chính) để thẩm định, trình Hội đồng cấp sở, ngành đánh giá, xếp loại.

Điều 9. Thẩm quyền công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ năm
1. UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố 
công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
huyện.

2. Thủ trưởng các sở, ngành công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ các đơn 
vị trực thuộc theo nội dung, tiêu chí tại quy định này.

Điều 10. Hội đồng đánh giá, xếp loại
1. Thẩm quyền thành lập:
a) Chủ tịch UBND (đối với cấp tỉnh, cấp huyện);
b) Giám đốc hoặc người giữ chức vụ tương đương (đối với Sở, ngành);
c) Trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Sở, ngành; 

Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
2. Thành phần Hội đồng đánh giá (cấp tỉnh, cấp huyện, Sở ngành), gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND (đối với cấp tỉnh, cấp huyện); Giám 

đốc sở, ngành (đối với cấp sở, ngành);
b) Phó Chủ tịch Thường trực: Đối với cấp tỉnh là Giám đốc Sở Nội vụ; cấp 

huyện, thành phố là Trưởng Phòng Nội vụ; cấp sở, ngành là một Phó Giám đốc;
c) Các Uỷ viên Hội đồng: 
Cấp tỉnh, gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám 
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đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Thanh tra tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 

Cấp sở, ngành gồm: Chánh văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính), 
lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên; 

Cấp huyện, gồm: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng 
Tài chính – Kế hoạch; Chánh Thanh tra; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 
huyện; Trưởng Công an huyện. 

3. Thành phần Hội đồng đánh giá (cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành 
trực thuộc sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện):

a) Chủ tịch Hội đồng: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 
b) Phó Chủ tịch: Một cấp phó của đơn vị;
c) Các ủy viên: Trưởng Phòng tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị 

(đối với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc sở); đại diện công 
đoàn, đoàn thanh niên.

Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo và kiểm tra, giám sát
1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm năm kèm theo hồ sơ tự đánh giá gửi về cơ quan thẩm định theo quy định 
tại Điều 8 của quy định này. 

2. Hội đồng đánh giá các cấp, các cơ quan thẩm định và Tổ thẩm định có 
trách nhiệm thực hiện việc giám sát, đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện những 
quy định của văn bản này và việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 
Đồng thời có biện pháp giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 
các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo qui định của pháp luật.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Trách nhiệm của các cơ quan thẩm định:
a) Các cơ quan thẩm định có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện 

Quy định; tổ chức giám sát, đánh giá theo thẩm quyền. Đề xuất với Hội đồng đánh 
giá các biện pháp nâng cao chất lượng đánh giá để hệ thống đánh giá đảm bảo sự 
khách quan và tính chính xác trong đánh giá; 

b) Sở Nội vụ tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 
hàng năm của các cơ quan, đơn vị làm căn cứ xét thi đua khen thưởng đối với tập 
thể và cá nhân lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Không xét thi đua khen thưởng đối 
với tập thể và cá nhân lãnh đạo các đơn vị không đánh giá xếp loại hoặc có kết quả 
đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
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a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có 
trách nhiệm thực hiện Quy định này; hàng năm tổ chức triển khai việc đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính trực thuộc ngành, địa phương 
quản lý theo quy định tại văn bản này; tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả về 
UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định;

b) Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, các 
phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố do các sở, ban, ngành và 
UBND huyện, thành phố giao;

c) Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần phải điều 
chỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối 
hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Xuân Phong
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ển

 d
ụn

g,
 sử

 d
ụn

g 
cô

ng
 c

hứ
c,

 v
iê

n 
ch

ức
 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

tin
h 

gi
ản

 b
iê

n 
ch

ế 
hà

ng
 n

ăm
 

 V
D

. K
ế 

ho
ạc

h 
đà

o 
tạ

o,
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 c
ủa

 n
gà

nh
…

..;
 K

ế 
ho

ạc
h 

tỉn
h 

gi
ản

 b
iê

n 
ch

ế 
nă

m
…

..

1

 K
ế 

ho
ạc

h 
th

ực
 h

iệ
n 

Đ
ào

 tạ
o,

 
bồ

i d
ưỡ

ng
; K

ế 
ho

ạc
h 

tu
yể
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iể

m
 

 
 

 

a)
B

an
 h

àn
h 

K
ế 

ho
ạc

h 
về

 ứ
ng

 d
ụn

g 
C

N
TT

 k
ịp

 th
ời

: 0
1 

đi
ểm
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iể

m
)

01
 đ

iể
m

 
 

 

b)
Th

ực
 h

iệ
n 

từ
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iể

m
 tr

ừ 
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iể

m
)

 
 

 
 

7
H

oà
n 

th
àn

h 
kế

 h
oạ

ch
 c

ôn
g 

tá
c 

th
an

h 
tra

, g
iả

i q
uy

ết
 k

hi
ếu

 n
ại

 tố
 c

áo
 v

à 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
th

am
 n

hũ
ng

 đ
ã 

đă
ng

 k
ý

05
 đ

iể
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iể
m

 
 

 
 

b)
C

òn
 tồ

n 
đọ

ng
 đ

ơn
 th

ư,
 k

hi
ếu

 n
ại

 tố
 c

áo
, h

oặ
c 

đơ
n 

tố
 c

áo
 x

ác
 m

in
h 

có
 sa

i p
hạ

m
, 

trừ
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rừ
 0

1 
đi

ểm
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